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XÃ ĐOÀN ĐÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:  213/BC-UBND Đoàn Đào, ngày 19 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO
Thống kê thực trạng công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Công văn số 4402/SNV-NCC ngày 13/5/2026 của Sở Nội vụ tỉnh 

Hưng Yên về việc báo cáo thực trạng và kế hoạch nâng cấp, sửa chữa công trình ghi 

công liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Ủy ban nhân dân xã Đoàn Đào báo cáo kết quả rà soát thực trạng Nghĩa trang 

liệt sĩ trên địa bàn theo biểu mẫu gửi kèm dưới đây. 

Ủy ban nhân dân xã Đoàn Đào trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng VH-XH xã;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Vân Anh      



BÁO CÁO
Thống kê thực trạng công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

(Kèm theo Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 19/5/2026 của UBND xã Đoàn Đào)

Văn bản điều 
chỉnh tên gọi Thực trạng công trình Thực trạng về mộ liệt sĩ trong NTLS

trong đó:

STT Tên công trình (sau 
khi đổi tên)

Đơn vị 
quản 

lý 
(tên 

xã/phư
ờng 
hiện 
tại)

Số VB
Ngày 
ban 

hành

Năm 
xây 

dựng

Năm 
nâng 
cấp, 
sửa 

chữa 
gần 
nhât 
(nếu 
có)

Tình trạng 
công trình 

(mô tả ngắn 
gọn)

Thời 
gian 
dự 

kiến 
nâng 
cấp, 
sửa 

chữa

Tổng số 
mộ liệt 
sĩ hiện 

có trong 
NTLS

Số mộ 
liệt sĩ 
có hài 
cốt và 

có đủ 6 
trường 
thông 

tin trên 
bia mộ

Số mộ 
liệt sĩ 
có hài 

cốt 
mới có 

một 
phần 
thông 

tin 
trên 

bia mộ

Số mộ 
liệt sĩ 

không có 
thông tin 
trên bia 
mộ (Mộ 
chưa xác 

định 
được 
thông 
tin)

Số mộ 
không có 

hài cốt 
(hài cốt 

đã di 
chuyển, 
mộ gió)

Mộ liệt 
sĩ có 

nguyên 
quán 
tỉnh 

ngoài

Mộ tập 
thể 

(nếu 
có)

Số 
mộ 

liệt sĩ 
hiện 
nằm 
ngoài 
NTLS

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(10) = 
11+12+
13+14

+15+16

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 NTLS Đoàn Đào Đoàn 
Đào

Đã xuống cấp 
(đã được phê 

duyệt sửa 
chữa nâng cấp 

năm 2026)

2026 352 64 251 37 29 3 0

2 NTLS Phan Sào Nam Đoàn 
Đào Đã xuống cấp 2027 219 24 178 17 0 0 0

3 NTLS Minh Hoàng Đoàn 
Đào Đã xuống cấp 2027 175 89 86 0 82 0 0
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